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Phụ lục II
MỘT SỐ NỘI DUNG LƯU Ý TRONG VIỆC VẬN DỤNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2015/QĐ-UBND,
 QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2018/QĐ-UBND ÁP DỤNG CHO NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ
(Kèm theo Công văn số 1086/KHCN-KH ngày  18  tháng  11 năm 2021 của 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh)
	STT
	Nội dung lưu ý
	Lý do
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	1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ của cơ sở do Thủ trưởng cơ sở ký hợp đồng thực hiện, bao gồm: Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở. 
- Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở là các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Đối với các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở không thuộc lĩnh vực quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ là cơ quan quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ này.
- Thủ trưởng cơ sở là Thủ trưởng cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
	- Khái niệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở căn cứ theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.
- Theo quy định khoản 3 Điều 2 của Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện về quản lý khoa học và công nghệ. Do quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ là 01 bộ phận của quản lý khoa học và công nghệ nên các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong trường hợp này là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
- Việc xác định rõ cơ quan quản lý đối với các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở không thuộc lĩnh vực quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố là cần thiết. Do trong thực tiễn đã phát sinh những đề xuất của các cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh. Mặt khác, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ là cơ quan quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ này bởi các lý do sau:
+ Vận dụng quy định cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên các lĩnh vực do các tổ chức, cá nhân đề xuất (trong đó gồm có đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của các cơ quan Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội nghề nghiệp; lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp thuộc tỉnh; cơ quan trung ương thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; tổ chức và cá nhân khác). 

+ Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật khoa học và công nghệ năm 2013: “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân đề xuất ý tưởng khoa học, nhiệm vụ khoa học và công nghệ” ( Cần có một cơ quan quản lý nhà nước thực hiện vai trò quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do các tổ chức, cá nhân đề xuất không thuộc lĩnh vực quản lý của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (ví dụ: đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của các cơ quan Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội nghề nghiệp; lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp thuộc tỉnh; cơ quan trung ương thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; tổ chức và cá nhân khác).

+ Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND: “Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ…”.
- Việc làm rõ khái niệm “Thủ trưởng cơ sở” là cần thiết trong quá trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. 
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	2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Có tính mới, tính khả thi và giải quyết các vấn đề cấp thiết của cơ sở cũng như nhân rộng các mô hình từ các đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở.

- Phù hợp với định hướng phát triển của cơ sở; có kế hoạch và phương án nguồn lực khả thi, phù hợp để ứng dụng, nhân rộng.

- Sản phẩm là luận cứ, cơ sở khoa học phục vụ hoạt động của ngành, địa phương hoặc phát triển các sản phẩm như: Giống mới, công nghệ, quy trình, mô hình ứng dụng; có địa chỉ ứng dụng và được cam kết ứng dụng kết quả tạo ra sau khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở kết thúc.

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách cấp huyện là nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật. 

- Thời gian thực hiện không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng khoa học và công nghệ.
	- Trong thời gian qua, việc phân biệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở chủ yếu dựa vào quy mô, phạm vi áp dụng và kinh phí dự kiến. Do đó, việc cụ thể hóa các tiêu chí để xác định cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở là cần thiết, không chỉ giúp cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở mà còn giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở định hướng xây dựng nội dung đề xuất.

- Giải thích lý do đối với: “Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách cấp huyện là nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật.” 

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 39 của Luật ngân sách nhà nước 2015: “Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ”. 
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	3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước đột xuất
- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước đột xuất là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong trường hợp đột xuất nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ cấp thiết của địa phương.
- Khi phát sinh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đột xuất, các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đột xuất (văn bản giao nhiệm vụ, công văn đề xuất, đề cương nghiên cứu, sản phẩm dự kiến và dự toán kinh phí thực hiện) về cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở để Thủ trưởng cơ sở xem xét, quyết định đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo phương thức giao trực tiếp.
- Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước đột xuất được thực hiện theo 5 bước, từ Bước 2 đến Bước 6 tại phần I của Công văn này.
	- Nội dung liên quan nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đột xuất được thể hiện tại Điều 13 của  Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tuy nhiên Quy định trên chưa nêu khái niệm đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất nên việc vận dụng cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở vẫn còn vướng mắc. Do đó, việc giải thích khái niệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước đột xuất trong hướng dẫn là cần thiết.

- Vận dụng theo quy định tại Điều 13 của Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND để áp dụng cho phạm vi cấp cơ sở. Do trong thực tế có phát sinh những trường hợp cần thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh nhưng ở quy mô cấp cơ sở.
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	4. Cơ sở đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương, đơn vị trong năm tiếp theo, cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thông báo gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên Cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.
- Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở xem xét, đánh giá sơ bộ về tính đầy đủ và cấp thiết của đề xuất đặt hàng và tổng hợp thành danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc phạm vi quản lý để đưa ra lấy ý kiến Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại đơn vị.
	Trong thời gian qua, việc xác định Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đề xuất thực hiện trong năm tiếp theo do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nên chưa phát huy được vai trò của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trong việc xem xét, quyết định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đề xuất thực hiện tại đơn vị mình. Mặt khác, việc thay đổi này sẽ góp phần tăng số lượng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, phục vụ trực tiếp cho đơn vị nói riêng và tỉnh nhà nói chung.
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	5. Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở cần đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 7/5/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trường hợp tổ chức đăng ký tham gia không có con dấu và tài khoản thì Thủ trưởng cơ sở xem xét, xác nhận; cá nhân đăng ký chủ nhiệm thì có thời gian hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trong 03 năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
	Nội dung vận dụng theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND.

- Trường hợp tổ chức đăng ký tham gia không có con dấu và tài khoản căn cứ trên cơ sở ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 635/BKHCN-KHTC, khuyến nghị “vận dụng quy định phù hợp với thực tiễn ở địa phương” và do trong thực tế trên địa bàn tỉnh có phát sinh trường hợp một số tổ chức có nhu cầu chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở là các tổ chức không có pháp nhân như phòng, khoa...
- Đối với yêu cầu về thời gian hoạt động của chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở ít hơn so với cấp tỉnh (cấp tỉnh là 05 năm, cấp cơ sở là 03 năm), do nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có yêu cầu về phạm vi và tính chất nhỏ hơn.
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	6. Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
- Việc điều chỉnh tổ chức chủ trì, tên, mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sẽ được Thủ trưởng cơ sở xem xét, quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng tư vấn hoặc các chuyên gia.

- Việc thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ, thời gian thực hiện và các nội dung khác thuộc phạm vi hợp đồng đã ký sẽ được Thủ trưởng cơ sở xem xét, quyết định điều chỉnh trên cơ sở văn bản đề xuất của tổ chức chủ trì.

- Việc điều chỉnh thời gian thực hiện chỉ được thực hiện 01 lần không quá 06 tháng và chỉ được xem xét trước khi kết thúc hợp đồng ít nhất 01 tháng (trường hợp đặc biệt khác do Thủ trưởng cơ sở xem xét, quyết định).Việc rút ngắn thời gian thực hiện chỉ được xem xét khi đã hoàn thành được ít nhất 2/3 nội dung của nhiệm vụ.

- Việc điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

 Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ sở có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi quyết định điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
	Nội dung vận dụng theo theo quy định tại Điều 21 của Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND, quy định hiện hành có liên quan và căn cứ trên tình hình thực tiễn, do nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có thời gian thực hiện không quá 24 tháng, xét về tính cấp thiết, mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến cấp cơ sở, tránh tình trạng kéo dài do thời gian thực hiện được gia hạn,  nên việc điều chỉnh thời gian đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chỉ nên gia hạn 01 lần không quá 06 tháng.
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	7. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (nghiệm thu nội bộ)

Trước khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, tổ chức chủ trì tổ chức họp đánh giá nội bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ so với các nội dung đã được ký kết trong hợp đồng và thuyết minh được phê duyệt. Kết quả đánh giá nội bộ được ghi thành biên bản họp. Trên cơ sở kết luận trong biên bản họp, tổ chức chủ trì thực hiện tự đánh giá, gửi kèm trong hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu gửi đến cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
	So với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được rút ngắn ở bước tự đánh giá (nội dung được quy định tại Điều 22 của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND) do nội dung này có thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục giống với Hội đồng nghiệm thu chính thức, thay vào đó, tổ chức chủ trì họp đánh giá nội bộ với mục đích chính là để xem xét, đóng góp ý kiến giúp hoàn thiện Báo cáo tổng kết. Hồ sơ đề nghị nghiệm thu chính thức vẫn đảm bảo theo quy định.
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	8. Quản lý, sử dụng, xử lý tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước và các quy định hiện hành.
	Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được đề cập tại khoản 12 Điều 1 của Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND đã hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư số 63/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. 
( Hiện tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP là văn bản pháp lý cao nhất liên quan đến việc xử lý tài sản của nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp trong đó có cấp cơ sở, các văn bản khác hướng dẫn Nghị định số 70/2018/NĐ-CP có liên quan như: Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018, Thông tư số 10/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.  Mặt khác việc xử lý tài sản này cũng liên quan đến các quy định khác như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.


